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QQUUYY  TTRRÌÌNNHH  KKỸỸ  TTHHUUẬẬTT  
TRỒNG RỪNG THÂM CANH CÂY BẠCH ĐÀN  

(EUCALYPTUS UROPHYLLA ) 

CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU GIẤY 

--------------------- 

 

 

 

CHƢƠNG I 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

 

Điều 1. Mục đích, yêu cầu 

Quy trình này quy định những biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây 

Bạch đàn (Eucalyptus urophylla) bằng các dòng vô tính chọn lọc (mô-hom) để cung 

cấp nguyên liệu giấy từ khâu trồng rừng, chăm sóc và quản lý bảo vệ đến khi khai 

thác.  

Chu kỳ kinh doanh 7-8 năm.  

Năng suất rừng >20 m
3
/ha/năm. 

 

Điều 2. Phạm vi áp dụng 

Quy trình này áp dụng cho trồng rừng tập trung, thuần loại, đầu tƣ thâm canh để 

sản xuất gỗ nguyên liệu giấy trong các đơn vị trồng rừng nguyên liệu thuộc Tổng công 

ty giấy Việt Nam. Việc trồng rừng phục vụ các mục đích khác có thể tham khảo. 

 Quy trình này là cơ sở để xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, áp dụng cho 

các đơn vị sản xuất kinh doanh và mọi thành phần kinh tế khác trồng rừng nguyên liệu 

giấy bằng vốn vay ƣu đãi và vốn ngân sách. 

 

 

CHƢƠNG II 

ĐIỀU KIỆN NƠI TRỒNG RỪNG 

 

Điều 3. Điều kiện lập địa  

Lập địa thích hợp cho trồng rừng thâm canh các dòng chọn lọc cây Bạch đàn E. 

urophylla thuộc các nhóm đất I, II, III, bao gồm các dạng thực bì: trảng cỏ, cây bụi, 

nứa tép, đất sau nƣơng rẫy và rừng nghèo kiệt, độ dốc 30
o
. Đất có tầng dày trung bình 

từ 50 cm trở lên. Thành phần cơ giới từ cát pha đến thịt nhẹ, thịt trung bình, sét nhẹ. 

Độ cao lập địa gây trồng từ 500 m trở xuống so với mực nƣớc biển.  

Không  trồng bạch đàn E. urophylla  trên đất nhóm IV và  những nơi đất quá 

xấu, lớp đất mặt đã bị chai cứng, đất đá vôi, đất cỏ tranh thuần loại (Theo bảng "Phân 

loại đất trồng rừng" Phụ lục1). 

 

 

Điều 4. Điều kiện khí hậu 
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Bạch đàn E. urophylla thích ứng với điều kiện khí hậu tƣơng đối rộng. Nhiệt độ 

không khí trung bình năm thích hợp là 23 
0
C.  Lƣợng mƣa bình quân năm từ 1.300-

2.500 mm, trong năm có từ 3-4 tháng khô hạn.  

 

 

CHƢƠNG III 

NGUỒN GIỐNG  VÀ TRỒNG RỪNG 

 

Điều 5. Cây giống 

Cây giống Bạch đàn E. uropylla đƣợc sản xuất bằng công nghệ giâm hom và 

nuôi cấy mô tế bào từ những dòng chọn lọc đã đƣợc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn công nhận và những dòng đã qua nghiên cứu có triển vọng;  Không nhân 

giống những dòng chƣa qua kiểm nghiệm. 

 

Điều 6. Tiêu chuẩn cây con giống trồng rừng 

Cây con giống đem đi trồng rừng phải đạt những tiêu chuẩn sau: 

 - Tuổi cây    2,5 -3 tháng 

- Chiều cao      20-30 cm 

- Đƣờng kính gốc   0,2-0,3 cm 

Cây xanh tốt, khoẻ mạnh, không sâu bệnh,  có đỉnh chủ đạo, bầu không bị vỡ  

nát và  hệ rễ phát triển đầy đủ. Trƣớc khi xuất vƣờn, cây con phải đƣợc đảo bầu, phân 

loại và hãm cây. Chỉ sử dụng những cây đạt tiêu chuẩn đem trồng. 

 

Điều 7. Thiết kế trồng rừng 

Trồng rừng phải có thiết kế theo quy định và do tổ chức có đủ tƣ cách pháp 

nhân thực hiện. Thiết kế trồng rừng thâm canh các dòng chọn lọc Bạch đàn E. 

urophylla  áp dụng theo quy trình thiết kế trồng rừng tập trung vùng đồi núi của Bộ 

Lâm nghiệp, ban hành theo quyết định số 1982/KT ngày 20/11/1978 và các quy định 

bổ sung của Tổng công ty giấy Việt Nam. 

 

Điều 8. Thời vụ trồng rừng 

 Các tỉnh phía Bắc: vụ Xuân từ tháng 2 đến 15 tháng 5. Vụ Thu từ tháng 8  

đến 15 tháng 9.  

 Các tỉnh vùng Đông Nam bộ trồng rừng từ tháng 6 đến tháng 7.  

 Các tỉnh vùng Trung bộ và Tây nguyên trồng rừng từ tháng 6 đến tháng 8.  

 Thời vụ có thể xê dịch 10-15 ngày tuỳ thuộc biến động thời tiết cụ thể của   

     từng vùng trong năm.  

 

 

 

Điều 9. Xử lý thực bì 

Tuỳ theo từng nhóm thực bì và điều kiện của từng địa phƣơng mà áp dụng các 

biện pháp xử lý khác nhau.   
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1. Đối với thực bì thưa thấp (nhóm I, II)  

Phát trắng, dọn sạch theo băng rộng 2 m xếp theo đƣờng đồng mức. Những nơi 

cho phép đốt thì xếp thành từng đống nhỏ để đốt. 

 

2. Đối với thực bì rậm rạp (nhóm III) 

Các vùng phía Bắc: Phát toàn bộ thực bì trên lô, dọn sạch hoặc dọn theo băng 

rộng 2 m, băng xếp  thực bì rộng 1 m.  

Các vùng phía Nam: Phát toàn bộ thực bì trên lô, dọn sạch. Nơi có địa hình 

thuận lợi và điều kiện cho phép thì dùng máy ủi toàn bộ lớp thực bì và các gốc cây ra 

bìa lô,  không đƣợc ủi lớp đất mặt. 

Chú ý:. Những nơi đƣợc phép đốt thực bì, trƣớc khi đốt phải làm đƣờng gianh 

cản lửa, rộng từ 5-8 m, đƣợc dọn sạch bề mặt, ngăn cách với khu vực xung quanh. Khi 

đốt thực bì cần chọn ngày nắng, khô ráo và lặng gió.  

Nguyên tắc đốt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dƣới, ngƣợc gió, luôn chú ý 

đƣờng thoát. Thực bì chƣa cháy hết đƣợc gom lại thành đống hay băng để đốt tiếp. 

Chú ý canh gác khi đốt thực bì, để phòng chống cháy lan. 

 

Điều 10. Mật độ trồng rừng 

 Tuỳ theo điều kiện đất đai và đầu tƣ để xác định mật độ trồng rừng.  

 Đất tốt trồng mật độ  1110 cây/ ha (3 m x 3 m).  

 Đất xấu trồng mật độ 1660 cây/ ha (3 m x 2 m). 

 

Điều 11. Làm đất 

Tuỳ theo điều kiện địa hình, độ dốc và yêu cầu thâm canh để chọn biện pháp 

làm đất bằng cơ giới hay thủ công.  

1. Những nơi có độ đốc <15
o
, yêu cầu thâm canh cao và điều kiện kinh doanh  

cho phép thì áp dụng làm đất bằng cơ giới:  cày toàn diện hoặc cày theo băng. Những 

nơi đất có tầng kết cứng hoặc tầng mỏng, cày ngầm bằng máy cày một lƣỡi, sâu 50-60 

cm theo đƣờng đồng mức.  Sau khi cày xong cuốc hố trên rạch đã cày theo kích thƣớc 

20 cm x 20 cm x 20 cm. 

2.  Những nơi có độ dốc >15
o
, làm đất thủ công, hố cuốc theo kích thƣớc 40 cm 

x 40 cm x 40 cm.  

 

Điều 12. Bón phân lót và lấp hố 

1. Bón phân lót đƣợc tiến hành trƣớc khi trồng rừng từ 8-10 ngày cùng với khi 

lấp hố. Liều lƣợng các loại phân bón:  

 Phân NPK 8:4:4 hoặc 10:5:5   200 gam/ cây (Miền Bắc) 

   hoặc Phân NPK 16:16:8   100 gam/ cây (Miền Nam) 

 Phân vi sinh            1.000 gam/ cây 

2. Cách bón phân và lấp hố:  
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 Dùng cuốc cào lớp mặt lấp đầy 1/2 chiều sâu của hố.  

 Đổ phân NPK và phân vi sinh theo lƣợng quy định xuống hố, tiếp tục lấp 

đất màu đến 2/ 3 chiều sâu của hố. 

 Trộn đều đất với phân trong hố và cuối cùng lấp đất đầy hố, vun thành hình 

mu rùa cao hơn miệng hố 5 cm.  

Nơi có nhiều mối, dế có thể cho thêm vào mỗi hố 10 gam thuốc Fugadan hay 

Diaphos 10H hoặc các loại thuốc chống mối, dế có hiệu quả khác cùng lúc với bón lót. 

 

Điều 13. Kỹ thuật trồng rừng 

Chỉ tiến hành trồng rừng khi đất trong hố đủ ẩm và thời tiết cho phép; Không 

trồng rừng vào những ngày quá nắng nóng.  

Khi trồng, moi một hốc sâu hơn bầu cây; Đặt  cây con ngay ngắn vào chính 

giữa hố, sau đó rạch và lột bỏ vỏ bầu, vun đất lấp kín cổ rễ và ấn chặt xung quanh bầu 

cây. 

 

 

CHƢƠNG IV 

CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ 

 

Điều 14. Trồng dặm 

Sau khi trồng cây từ 8-10 ngày phải tiến hành trồng dặm. Cây con trồng dặm 

phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật nhƣ cây trồng chính. Việc trồng dặm không kéo dài 

quá một tháng. Tỷ lệ sống trong năm đầu đạt trên 95%.  

 

Điều 15. Số lần chăm sóc 

Rừng trồng Bạch đàn  E. urophylla đƣợc chăm sóc 3 năm đầu.  

Số lần chăm sóc quy định nhƣ sau: 

 

Năm chăm sóc 

Các tỉnh phía Bắc Phía Nam 

Cây trồng  

vụ Xuân 

Cây trồng  

vụ Thu 

Cây trồng  

vụ Hè-Thu 

- Năm thứ nhất 3 lần 1 lần 2 lần 

- Năm thứ hai 2 lần 3 lần 3 lần 

- Năm thứ ba 1 lần 2 lần 1 lần 

         

Điều 16. Kỹ thuật chăm sóc 

Căn cứ vào mức độ phát triển, xâm lấn của thực bì, khả năng sinh trƣởng của 

cây trồng để xác định thời điểm chăm sóc sao cho cây rừng không bị thực bì chèn ép, 

cạnh tranh ảnh hƣởng đến sinh trƣởng của cây trồng. Nội dung công việc đƣợc quy 

định theo bảng sau: 

 

Nội dung, yêu cầu kỹ thuật chăm sóc rừng quy định cho từng vùng 
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Năm Lần 
Nội dung chăm sóc 

Các tỉnh phía Bắc Các tỉnh phía Nam 

 

Năm 

thứ 1 

 

 

 

 

Lần 

1 

- Phát thực bì, cắt dây leo, cạnh tranh 

với cây trồng trên toàn diện tích. 

- Rẫy cỏ và xới nhẹ xung quanh gốc 

cây với đƣờng kính 0,6-0,8 m 

- Trồng dặm những cây chết, chú ý 

phòng trừ  sâu bệnh 

Chăm sóc thủ công 

- Xới cỏ, vun gốc, rẫy cỏ theo băng cây 

rộng 0,6-0,8 m 

- Phát toàn bộ thực bì còn lại giữa 2 

hàng cây 

Chăm sóc cơ giới 

- Xới cỏ, vun gốc, rẫy theo băng dọc 

theo hàng cây rộng 0,6-0,8 m 

- Cày chăm sóc 2 đƣờng chảo 7 (đi-lại) 

giữa 2 hàng cây 

 

 

Lần 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung chăm sóc như lần 1 

Chăm sóc thủ công 

- Phát thực bì cạnh tranh với cây trồng 

trên toàn diện tích 

- Xới cỏ, vun gốc, rẫy theo băng dọc 

theo hàng cây rộng 0,6-0,8 m 

Chăm sóc cơ giới 
 - Xới cỏ, vun gốc, rẫy theo băng dọc 

theo hàng cây rộng 0,6-0,8 m 

- Cày chăm sóc 2 đƣờng chảo 7 (đi-lại) 

giữa 2 hàng cây 

-  Gom và xử lý vật liệu cháy trên lô 

- Làm đƣờng băng cản lửa phòng chống 

cháy 

 

Năm 

thứ 1 

 

Lần 

3 

 

- Phát thực bì,  cắt dây leo cạnh tranh 

với cây trồng. Phát sạch cỏ xung quanh 

gốc cây với đƣờng kính 1 m, phần gốc 

thực bì còn lại cao <10 cm không để phủ 

lên cây. 

-  

 

 

 

Năm 

thứ 2 

 

 

 

 

Lần 

1 

 

- Phát thực bì, cắt dây leo  cạnh tranh 

với cây trồng trên toàn diện tích, chặt 

chồi, phần gốc còn lại cao <10cm, 

không để thực bì đổ phủ lên cây trồng 

- Xới cỏ, vun đất xung quanh gốc cây 

đƣờng kính 1m.  

- Bón thúc thêm 200g  phân NPK (8:4:4 

hoặc 10:5:5)/gốc.  

- Cách bón: đào rạch sâu 10-15 cm, hình 

vòng cung phía trên dốc, dài 30 cm, rắc 

phân đều theo rạch sau đó lấp đất lên.  

 

Chăm sóc thủ công 

- Xới cỏ, vun gốc, rẫy cỏ theo băng dọc 

theo hàng cây rộng 0,8 m 

- Phát toàn bộ thực bì còn lại giữa 2 

hàng cây 

- Bón thúc thêm 100g NPK(16:16:8)/ 

gốc.  

- Cách bón: đào rạch sâu 10-15 cm, hình 

vòng cung phía trên dốc, dài 30 cm, rắc 

phân đều theo rạch sau đó lấp đất lên. 

 

 

 

Lần 

2 

 

- Phát toàn diện thực bì, cắt dây leo cạnh 

tranh với cây trồng trên toàn diện tích. 

Gốc cây phát cao <10  cm 

- Rẫy cỏ xung quanh gốc cây đƣờng 

kính 1 m, xới vun đất vào gốc cây trồng. 

 

Chăm sóc thủ công 

 - Phát toàn diện thực bì trên lô 

- Xới cỏ, vun gốc, rẫy cỏ theo băng dọc 

theo hàng cây rộng 0,8  m. 
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Lần  

3 

 

-  Phát thực bì cạnh tranh với cây trồng 

trên toàn diện tích, phát thấp gốc thực bì 

<10 cm 

- Phát sạch cỏ xung quanh gốc đƣờng 

kính 1 m.  

- Tỉa cành loà xoà xung quanh gốc đến 

độ cao khoảng 1,5  m. 

 

Chăm sóc thủ công 

 - Phát toàn diện thực bì trên lô 

-  Gom và xử lý vật liệu cháy trên lô 

- Làm đƣờng băng cản lửa phòng chống 

cháy 

 

 

Năm 

thứ 

III 

 

 

Lần 

1 

 

- Phát toàn diện thực bì, cắt dây leo cạnh 

tranh với cây trồng trên toàn diện tích, 

chặt cây sâu bệnh. 

- Phát cỏ xung quanh gốc cây, phát gốc 

thực bì thấp <10 cm, tỉa cành gốc. 

 

Chăm sóc thủ công 

 - Phát toàn diện thực bì trên lô 

-  Gom và xử lý vật liệu cháy trên lô 

- Làm đƣờng băng cản lửa phòng chống 

cháy 

 

 

Lần 

2 

 

Rừng trồng vụ Thu  

- Phát toàn diện thực bì, cắt dây leo cạnh 

tranh với cây trồng trên toàn diện tích, 

chặt cây sâu bệnh. 

- Phát cỏ xung quanh gốc cây, phát gốc 

thực bì thấp <10 cm, tỉa cành gốc. 

 

 

 

§iÒu 17. KiÓm tra, nghiÖm thu 

 Sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc trång rõng ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra vµ nghiÖm thu 

1. Néi dung kiÓm tra, nghiÖm thu bao gåm: diÖn tÝch trång rõng, tû lÖ c©y sèng, 
sinh tr­ëng ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao (D, H), chÊt l­îng c©y trång, t×nh h×nh s©u bÖnh 
h¹i  vµ kü thuËt ¸p dông.  

2. KiÓm tra, nghiÖm thu thùc hiÖn theo 2 cÊp lµ:  

    - KiÓm tra nghiÖm thu néi bé cña L©m tr­êng, XÝ nghiÖp trång rõng 

    - KiÓm tra nghiÖm thu chÝnh thøc cña C«ng ty, Tæng c«ng ty. 
 

§iÒu 18. Phßng trõ s©u, bÖnh 

Th­êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh s©u, bÖnh h¹i c©y rõng. Khi ph¸t hiÖn cÇn ph¶i 
cã biÖn ph¸p phßng trõ kÞp thêi, ®Ò phßng bÖnh dÞch l©y lan. BiÖn ph¸p phßng trõ  theo 
"H­íng dÉn phßng trõ s©u bÖnh h¹i" ®­îc ban hµnh kÌm theo quy tr×nh nµy. 
 

 

 

§iÒu 19. Phßng chèng ch¸y rõng vµ c¸c t¸c h¹i kh¸c 

1.  Phßng chèng ch¸y rõng: theo quy ph¹m QPN 8-86 quy ph¹m phßng ch÷a 

ch¸y rõng th«ng, rõng trµm vµ mét sè lo¹i rõng dÔ ch¸y kh¸c.  

2.  Phßng chèng c¸c t¸c h¹i kh¸c: 

 Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng chèng gia sóc ph¸ ho¹i c©y trång, con ng­êi 
chÆt ph¸  vµ t¸c h¹i cña thiªn nhiªn ®èi víi rõng cho ®Õn tuæi thµnh thôc 
c«ng nghÖ. 
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 Giao kho¸n qu¶n lý b¶o vÖ rõng phï hîp víi yªu cÇu, kÕ ho¹ch vµ chñ 
tr­¬ng theo tõng giai ®o¹n. 

 

§iÒu 20. Qu¶n lý rõng trång 

Th­êng xuyªn tiÕn hµnh kiÓm tra, kiÓm kª ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ trång rõng, l­u 
tr÷ hå s¬ thiÕt kÕ rõng trång theo tõng l«, kho¶nh cho ®Õn khi khai th¸c.  

Néi dung bao gåm: 

 Hå s¬ thiÕt kÕ vµ thi c«ng trång, ch¨m sãc rõng qua c¸c n¨m 

 Biªn b¶n nghiÖm thu qua mçi c«ng ®o¹n s¶n xuÊt hµng n¨m 

 Hå s¬ hîp ®ång kho¸n trång, ch¨m sãc, b¶o vÖ rõng nÕu cã. 
 
 

CHƢƠNG V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 21. Đối tượng áp dụng 

1. Quy trình này áp dụng cho các công ty trồng rừng nguyên liệu giấy thuộc 

Tổng công ty giấy Việt Nam,  các thành phần kinh tế hoặc các đơn vị  thực hiện liên 

doanh, liên kết trồng rừng nguyên liệu giấy với Tổng công ty giấy Việt Nam.   

2. Quy trình này đƣợc phổ biến đến toàn thể ngƣời lao động làm công tác trồng 

rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng tại các công ty nguyên liệu trong Tổng công ty giấy 

Việt Nam. 

 

Điều 22. Hiệu lực thực hiện 

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các văn bản, quy định trƣớc 

đây của Tổng công ty giấy Việt Nam trái với những điều khoản trong quy trình này 

đều không có giá trị.  

2. Trong quá trình áp dụng có điều khoản, nội dung nào chƣa phù hợp, cần sửa 

đổi, các công ty nguyên liệu, các đơn vị liên quan có trách nhiệm góp ý giúp Tổng 

công ty giấy Việt Nam để sửa đổi và hoàn thiện. 
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Phụ biểu 1. Biểu phân loại đất trồng rừng 

 
Nhóm 

đất 

Loại đất chủ yếu Độ nén chặt 

 

I 

- Đất cát pha thịt, ẩm, tơi xốp, độ sâu tầng đất mặt khoảng 

0,1-0,5m. Tỷ lệ rễ cây, đá lẫn ít 

- Đất rừng còn tốt, tầng đất mặt sâu, xốp, ẩm. Tỷ lệ rễ cây, 

đá lẫn ít. 

- Đất cát dính, tơi, xốp, mát, có tỷ lệ nhỏ sỏi, đá lẫn 

 

Cuốc bàn  

(Tiêu chuẩn Nhà 

nước)  

Đào dễ 

 

 

II 

- Đất thịt nhẹ và thịt trung bình, độ sâu tầng đất mặt khoảng 

0,3-0,4m. Tỷ lệ rễ cây khoảng 10-25%. Tỷ lệ đá sỏi lẫn 

khoảng10-20% 

- Đất thịt pha cát, ẩm, xốp. Tỷ lệ rễ cây khoảng 20%. Tỷ lệ 

đá sỏi lẫn khoảng 10-15% 

- Đất rừng còn tốt, tầng đất mặt trung bình, ẩm,  xốp. Tỷ lệ 

rễ khoảng 25-30%. Tỷ lệ đá lẫn khoảng 15-20% 

 

Cuốc bàn  

(Tiêu chuẩn Nhà 

nước)  

Đào phải dùng 

một lực tƣơng đối 

mạnh 

 

 

 

III 

- Đất thịt nặng, hơi chặt, đất mát. Tỷ lệ rễ cây khoảng 20-

30%. Trong đó khảng 30% rễ cây có đƣờng kính lớn. Tỷ lệ 

sỏi đá lẫn khoảng 20-35%. Đá lộ đầu khoảng 20%. 

- Đất đá ong hoá nhẹ, chặt, đất mát. Tỷ lệ rễ cây khoảng 15-

20%. Tỷ lệ sỏi đá lẫn khoảng 30-35%. Tỷ lệ đá lộ đầu lớn 

hơn 30%. 

- Đất sét pha cát, hơi chặt, mát 

 

Cuốc bàn  

(Tiêu chuẩn Nhà 

nước)  

Đào phải dùng 

một lực mạnh 

hoặc phải dùng 

cuốc đào hố 

ngành 

 

 

IV 

- Đất sét pha thịt chặt, khô, tầng đất mặt mỏng 

  Tỷ lệ rễ cây khoảng 25-30%. Tỷ lệ đá  lộ đầu khoảng      

30-40% 

- Đất sét pha sỏi đá, chặt, khô, tầng đất mặt mỏng.  

  Tỷ lệ rễ cây khoảng 30-40%. Tỷ lệ đá lẫn khoảng 40-  50%, 

nhiều đá lộ đầu và  đá tảng. 

- Đất sét nặng, khô ,chặt 

 

Cuốc đào hố 

(Tiêu chuẩn 

ngành) 

Phải dùng một 

lực mạnh 

 

Theo "Định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng ban hành theo quyết định số 532/NKT ngày 15/7/1988 

của Bộ lâm nghiệp. 
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Phụ biểu 2. Biện pháp xử lý thực bì theo các nhóm khác nhau 

 
Nhóm 

thực bì 
Loại thực bì chủ yếu Biện pháp xử lý 

 

 

I 

 

 

- Các loại cỏ thấp, cỏ hôi, cây bụi nhỏ, có 

chiều cao khoảng 0,9-1,0m chiếm tỷ lệ lớn và 

là thực bì chủ yếu. Độ che phủ cao 

- Các loại cỏ tranh, lau lách, có chiều cao 

0,6-0,7m phát triển mạnh. 

- Ràng ràng có chiều cao khoảng 0,1-0,5m 

xen lẫn sim, mua, mọc thành từng đám trên 

diện tích. Độ che phủ thấp. 

 

-  Phát trắng, dọn sạch theo băng rộng 2m 

xếp theo đƣờng đồng mức. 

- Nếu độ dốc thích hợp, có điều kiện thâm 

canh cao thì dùng cày ngầm (Miền Bắc) 

hoặc cày chảo (Miền Nam) để cày, kết 

hợp việc xử lý thực bì với làm đất, không 

cần phát dọn. 

- Những nơi cho phép đốt thì xếp thành 

từng đống nhỏ để đốt 
 

 

II 

- Các loại cỏ thấp, cỏ tranh, lau lách có chiều 

cao 0,7-0,8m phát triển và là thực bì chủ yếu. 

Độ che phủ cao 

- Sim mua, thành ngạnh, cây bụi khác có 

chiều cao 0,9-1,0m mọc rải rác trên diên tích. 

- Ràng ràng phát triển có chiều cao khoảng 

0,6-0,7m, độ che phủ cao xen lẫn sim mua. 

- Nứa mọc thành bụi nhỏ mọc rải rác trên 

diện tích. 

 

 

 

 

 

III 

- Nứa xen kẽ dang, nứa chủ yếu là nứa tép 

chiếm khoảng 20%. Độ che phủ cao. 

- Dang xen kẽ nứa. Dang chiếm khoảng 20% 

phát triển ở mức độ trung bình 

- Các loại cỏ tranh, cỏ lác, lau lách, dây gai 

phát triển. Độ che phủ cao chiếm khoảng 50-

60%, trong đó khoảng 20% phát triển mức độ 

dày đặc. 

- Rừng thứ sinh gồm có một số cây tiên 

phong nhƣ ba soi, ba bét v.v… đƣờng kính 

nhỏ mọc rải rác xen kẽ các loài cây khác. 

- Lồ ô, nứa tép xen rất ít cây bụi hoặc cỏ 

- Cây bụi xen cỏ hoặc rất ít lau chít chè vè 

- Nứa tép, le, chít, chè vè, cỏ tranh, cỏ Mỹ 

dày đặc 

- Các vùng phía Bắc: phát trắng toàn 

diện, dọn sống theo băng rộng 2m, băng 

xếp thực bì rộng 1m. Những nơi đƣợc 

phép đốt thực bì, trƣớc khi đốt phải làm 

đƣờng ranh cản lửa, ngăn cách với khu 

vực xung quanh. Đƣờng ranh cản lửa 

rộng từ 5-8m, đƣợc dọn sạch bề mặt. Khi 

đốt thực bì cần chọn ngày nắng, khô ráo 

và lặng gió, vào đến nơi đốt mới châm 

lửa. Nguyên tắc đốt từ trong ra ngoài, từ 

trên xuống dƣới, ngƣợc gió, luôn chú ý 

đƣờng thoát. 

Hiện trƣờng sau khi đốt đƣợc dọn sạch. 

Những thực bì chƣa cháy hết đƣợc gom 

lại thành đống hay băng để đốt tiếp. Đảm 

bảo hiện trƣờng sạch, thuận tiện cho thi 

công cuốc hố, lấp hố và trồng cây. Phải 

luôn chú ý canh 

chừng khi đốt thực bì để phòng chống 

cháy lan. 

- Các vùng phía Nam: Phát toàn bộ thực 

bì trên lô, dọn sạch. Nơi cho phép đốt thì 

xếp thành từng đống nhỏ hoặc xếp thành 

băng dọc theo đƣờng đồng mức để đốt. 

Phƣơng pháp đốt, dọn giống nhƣ ở các 

vùng phía Bắc 
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IV 

- Rừng nứa xen lẫn dang, nứa  chủ yếu là nứa 

tép chiếm khoảng 30% có xen lẫn 3-5% nứa 

5 và nứa 7. Độ che phủ cao. 

- Các loại cỏ tranh, lau lách, chít, chè vè, dây 

leo bụi rậm phát triển chiếm khoảng 25-30%. 

Trong đó khoảng 30% phát triển với mức độ 

dày đặc. Độ che phủ cao. 

- Dang xen lẫn nứa và ít cây gỗ. Dang chiếm 

khoảng 25-30%. Đa số phát triển ở mức độ 

trung bình, có một tỷ lệ nhỏ mọc với mức độ 

dày đặc, lan bò chồng chất lên nhau. Độ che 

phủ cao. 

Rừng khai thác kiệt, cây gỗ còn lại cong 

queo, sâu bệnh mọc rải rác xen lẫn dang, nứa, 

dây leo quấn chằng chịt. Độ che phủ cao. 

 

 

Nơi có địa hình thuận lợi và điều kiện cho 

phép thì dùng máy ủi toàn bộ lớp thực bì 

ra bìa lô, chỉ ủi thực bì, các gốc cây 

(không được ủi lớp đất mặt). 

 

Thực bì nhóm IV: Xử lý như đối với 

thực bì nhóm III 

 

 

 

 

 

 

 

V 

- Rừng nứa xen lẫn dang. Nứa chủ yếu là nứa 

tép chiếm khoảng trên 20% xen lẫn khoảng 

5-7% nứa 7 và khoảng 2-3% nứa 5. Độ che 

phủ cao. 

- Rừng dang xen lẫn nứa. Dang chiếm 

khoảng 30%, trong đó gần 30% phát triển ở 

mức độ dày đặc, lan bò chồng chất lên nhau. 

Độ che phủ cao. 

- Các loại cỏ tranh, lau lách, chít, chè vè, dây 

leo buị rậm, dây gai phát triển chiếm khoảng 

35-40% trong đó khoảng 30% phát triển ở 

mức độ dày đặc. Độ che phủ cao. 

Rừng khai thác kiệt, tán vỡ, cây gỗ còn lại 

cong queo, sâu bệnh, mọc rải rác trên diện 

tích xen lẫn các loại cây khác nhƣ dang, nứa, 

dây leo quấn chằng chịt. Độ che phủ cao 

 

- Phát toàn diện, dọn sạch theo băng rộng 

2 m theo đƣờng đồng mức. Nơi cho phép 

đốt thì xếp thành từng đống nhỏ để đốt. 

Khi đốt thực bì cần chọn ngày nắng, khô 

ráo và lặng gió. Nguyên tắc đốt là từ 

trong ra ngoài, từ trên xuống dƣới và 

ngƣợc gió, luôn chú ý đƣờng thoát 

- Hiện trƣờng sau  khi đốt đựoc dọn sạch. 

Những nơi thực bì chƣa cháy hết, đƣợc 

gom thành đống để đốt tiếp. Đảm bảo 

hiện trƣờng sạch, thuận lợi cho thi công 

cuốc  và lấp hố sau đó 

- Phải luôn luôn canh chừng khi đốt thực 

bì để phòng chống cháy lan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

- Rừng dang xen kẽ nứa và gỗ. Dang chiếm 

khoảng 50% trong đó khoảng 60% phát triển 

ở mức độ dày đặc, lan bò chồng chất lên 

nhau. Độ che phủ cao. 

- Rừng nứa xen kẽ dang . Nứa chiếm khoảng 

35%, trong đó nứa 7 chiếm khoảng 20%, nứa 

5 chiếm khoảng 10%, nứa tép chiếm khoảng 

10% phát triển ở mức độ dày đặc. Độ che 

phủ cao. 

- Cây bụi dây leo, bụi rậm phát triển mạnh 

chiếm khoảng 15% trong đó khoảng 60% 

mọc dày đặc. Độ che phủ cao. 

 

 

Thực bì nhóm VI: Xử lý như đối với 

thực bì nhóm V 

Nhóm thực bì phân theo quy định trong "Định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng ban hành theo quyết 

định số 532/NKT ngày 15/7/1988 của Bộ lâm nghiệp. 

 


